Tuần 6
Tiết 21,22 
BÀI 2. NHỮNG CUNG BẬC TÂM TRẠNG
VĂN BẢN 3. MỘT THỂ THƠ ĐỘC ĐÁO CỦA NGƯỜI VIỆT
(Dương Lâm An)

I. MỤC TIÊU
 Bài học góp phần phát triển các năng lực và phẩm chất sau cho HS:
1. Năng lực
1.1. Năng lực chung 
- Biết lắng nghe và có phản hồi tích cực trong giao tiếp, thực hiện được các nhiệm vụ học tập theo nhóm.
- Biết phân tích, tóm tắt những thông tin liên quan từ nhiều nguồn khác nhau; hình thành được ý tưởng dựa trên các nguồn thông tin đã cho.
1.2. Năng lực riêng 
- HS nhận biết được đặc điểm thể thơ Song thất lục bát. Từ đó hình thành, rèn luyện năng lực đọc hiểu một bài thơ thuộc thể song thất lục bát.
- HS cảm nhận được tình yêu thiên nhiên, nỗi niềm của tác giả.
2. Về phẩm chất
- HS biết trân trọng, gìn giữ những giá trị văn hoá truyền thống.
* Tích hợp giáo dục đạo đức lối sống: Giáo dục HS biết yêu quý trân trọng những giá trị văn hóa, văn học truyền thống.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Phần chuẩn bị của giáo viên:
   - SGK, SGV Ngữ văn 9 tập một, phiếu học tập, một số tư liệu ảnh,có liên quan đến tác giả và tác phẩm.
2. Phần chuẩn bị của học sinh:
  - Đọc văn bản, trả lời các câu hỏi trong SGK.
  - HS chuẩn bị bài ở nhà theo Phiếu chuẩn bị bài.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Hoạt động 1: Mở đầu
a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, huy động tri thức nền, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập tạo tâm thế tích cực cho HS khi vào bài học.
b. Nội dung: 
HS vận dụng trải nghiệm về cuộc sống để trả lời câu hỏi.
 c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Dự kiến sản phẩm

	* Tích hợp giáo dục đạo đức lối sống: Giáo dục HS biết yêu quý trân trọng những giá trị văn hóa, văn học truyền thống.
Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập
GV yêu cầu HS trả lời một số câu hỏi trắc nghiệm khách quan về thể thơ song thất lục bát thông qua trò chơi “Ai là triệu phú?” (GV soạn slide theo mẫu dưới đây)
Câu hỏi cụ thể:
Câu 1. Song thất lục bát là thể thơ có nguồn gốc từ:
  A.Pháp       B.Việt Nam       C.Trung Quốc      D. Nhật Bản
Câu 2. Dòng nào sau đây không phải là đặc điểm của thể thơ song thất lục bát?
A.Sử dụng yếu tố văn hoá phương Tây
B.Có thể chia khổ hoặc không
C.Số câu trong mỗi khổ thơ không cố định
D.Có hiện tượng biến thể về cấu trúc.
Câu 3. Vần chân trong thơ song thất lục bát được gieo ở đâu?
A.Tiếng thứ ba của mỗi câu thơ  B.Tiếng cuối của mỗi câu thơ
A. C.Tiếng đầu của mỗi câu thơ   D.Tiếng thứ năm của mỗi câu thơ
Câu 4. Biến thể nào dưới đây là phổ biến trong thơ song thất lục bát?
A.Mỗi khổ thơ chỉ gồm một cặp câu
B.Mở đầu bài thơ bằng cặp song thất
C.Mở đầu bài thơ bằng cặp lục bát
D.Sử dụng toàn bộ câu thơ có cùng số tiếng
Câu 5. Việc sử dụng vần lưng trong thơ song thất lục bát có tác dụng gì?
A.Tạo nhạc điệu cho bài thơ cũng như sự hoà điệu giữa các câu thơ
B.Phân biệt rõ ràng với các thể thơ truyền thống khác của Việt Nam
C.Tăng vẻ đẹp hình thức, giúp câu thơ trở nên cân đối hơn
D.Làm cho bài thơ dễ thuộc và truyền bá rộng rãi hơn
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ
 - HS huy động tri thức nền, trải nghiệm cá nhân thực hiện yêu cầu được giao.
- GV quan sát, hỗ trợ HS thực hiện (nếu cần thiết).
Bước 3. Báo cáo thảo luận
1 – 2 HS trả lời câu hỏi. Các HS khác nhận xét, bổ sung.
Bước 4. Kết luận, nhận định
GV nhận xét câu trả lời của HS, bổ sung, vào bài mới.
Trong chủ đề 2, Những cung bậc tâm trạng, con người luôn mang trong mình những nỗi niềm tâm tư, khát vọng riêng, và để thể hiện được cảm xúc tâm trạng thì con người dùng thơ để biểu đạt – thể thơ song thất lục bát, với sự kết hợp những câu thơ có số chữ khác nhau (7 chữ, 6 chữ, 8 chữ) tạo nên âm hưởng da diết, sâu lắng. Đây là một thể thơ truyền thống của dân tộc Việt Nam, được ông cha ta sáng tạo trong quá trình phát triển của văn học Việt Nam. Ở bài học này, chúng ta sẽ củng cố lại kiến thức về thể thơ song thất lục bát thông qua văn bản “Một thể thơ độc đáo của người Việt” của tác giả Dương Lâm An.
	·  Đáp án các câu hỏi trắc nghiệm.
Câu 1. B
Câu 2. A
Câu 3. B
Câu 4. D
Câu 5. A



Hoạt động 2: Hình thành kiến thức
I. Đọc văn bản 
a. Mục tiêu: 
- Đọc văn bản và thực hiện một số kĩ thuật đọc trong khi đọc.
- Tìm hiểu chung về tác giả, tác phẩm.
b. Nội dung: HS đọc văn bản.
c. Sản phẩm: Bài đọc của HS.
d. Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập
 - GV yêu cầu HS làm việc cá nhân, thực hiện yêu cầu dưới đây: 
+ GV đọc mẫu một đoạn ngắn, HS lắng nghe.
+ GV hướng dẫn cách đọc và cho HS đọc trực tiếp văn bản, lưu ý cách ngắt nhịp, tốc độ, âm lượng đọc phù hợp.
 Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ
HS thực hiện nhiệm vụ.
Bước 3. Báo cáo thảo luận
1 – 2 HS trả lời câu hỏi. Các HS khác nhận xét, bổ sung.
Bước 4. Kết luận, nhận định
GV nhận xét câu trả lời của HS.
	I. Đọc văn bản 


II. Khám phá văn bản
a. Mục tiêu:
Kết nối về chủ đề Những cung bậc tâm trạng: HS mở rộng hiểu biết về thể thơ song thất lục bát, đặc biệt là nhận biết được thế mạnh của thể thơ này trong việc miêu tả những cảm xúc, khát vọng của con người.
b. Nội dung: HS đọc VB, làm việc cá nhân và làm việc nhóm để hoàn thành các câu hỏi, nhiệm vụ.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS và kiến thức HS tiếp thu được liên quan đến văn bản.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập
 - GV yêu cầu HS làm việc nhóm đôi (2 phút), thực hiện yêu cầu dưới đây: 
+ Xác định xuất xứ, thể loại, bố cục của văn bản.
 Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ
HS thực hiện nhiệm vụ.
Bước 3. Báo cáo thảo luận
1 – 2 HS trả lời câu hỏi. Các HS khác nhận xét, bổ sung.
Bước 4. Kết luận, nhận định
GV nhận xét câu trả lời của HS.
.














Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập
Nhóm 1,2:
· Theo thông tin trong VB, thể thơ song thất lục bát ra đời khi nào?
· Đặc điểm hình thức nào giúp thơ song thất lục bát giàu nhạc tính?
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ
– HS thực hiện nhiệm vụ 
Bước 3. Báo cáo thảo luận
Đại diện nhóm báo cáo. Nhóm HS  khác nhận xét, bổ sung.
Bước 4. Kết luận, nhận định
GV nhận xét câu trả lời của HS
	II. Khám phá văn bản 
1. Tìm hiểu chung 
a. Tác giả: Dương Lâm An
b. Tác phẩm
- Thể loại: văn bản  thông tin.
- Xuất xứ: Tạp chí “Văn học và Tuổi trẻ”, tháng 9/2023.
- Bố cục: 5 phần.
+ Phần 1: câu đầu
-> Nêu ý khái quát cảu toàn văn bản.
+ Phần 2: từ những tác phẩm đầu tiên  đến trước sau không lâu
-> Cung cấp thông tin về thời điểm ra đời của thể thơ song thất lục bát và khẳng định thể thơ này do người Việt sáng tạo nên.
+ Phần 3: Từ thể thơ song thất lục bát đến trên đầu chứng cho
-> Nêu nét đặc sắc khiến thơ song thất lục bát giàu nhạc tính, có khả năng truyền tải cảm xúc mạnh mẽ.
+ Phần 4: Từ ngoài ngâm khúc đến tôi bác cùng nhau
-> Thông tin về các thể loại có thể sử dụng các thể thơ song thất lục bát.
+ Phần 5: Còn lại
-> Khẳng định thể thơ này được các thế hệ nhà thơ từ xưa đến nay sử dụng để sáng tác văn chương.
2. Tìm hiểu nội dung văn bản
a. Tìm hiểu những thông tin về thể thơ song thất lục bát
* Thời điểm ra đời
- Thể thơ song thất lục bát là một sáng tạo văn học độc đáo của người Việt, xuất hiện khoảng thế kỉ XV – XVI.
- Hai tác phẩm đầu tiên được nhắc đến là Chỉ Nam ngọc âm giải nghĩa và Đại nghĩ bát giáp thưởng đào giải văn của Lê Đức Mao. Những tác phẩm này không chỉ là những ví dụ đầu tiên về thể thơ song thất lục bát mà còn cho thấy sự phát triển của thể thơ lục bát.
* Đặc điểm hình thức:
- Thanh điệu: 
+ Cặp câu lục bát: cố định ở các tiếng chẵn (câu lục tiếng thứ 2,4,6 lần lượt là B- T -B ) và câu bát (tiếng 2,4,6,8, lần lượt là B – T – B – B)
+ Cặp câu song thất: chú trọng vào các tiếng ở vị trí lẻ trong câu thơ (tiếng thứ 5 và 7 ở câu thất 1 lần lượt là bằng – trắc, tiếng thứ 3, 5 và 7 ở câu thất hai lần lượt là bằng – trắc – bằng)
- Gieo vần: câu thất có vần lưng và vần chân, gieo giữa và cuối dòng thơ, mật đô gieo vần lớn.
- Những câu thơ dài ngắn đan xen, phối hợp hài hòa, tạo âm hưởng du dương.
- Nhịp điệu:
+ Cặp câu song thất, ngắt nhịp lẻ trước chẵn sau
+ Cặp câu lúc bát: ngắt nhịp chẵn trước.
· Giúp thơ Song thất lục bát giàu nhạc tính.

	Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập
Nhóm 3,4:
· Văn bản đề cập đến điểm tương đồng và khác biệt  nào giữa thể thơ song thất lục bát và thể thơ lục bát?
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ
– HS thực hiện nhiệm vụ 
Bước 3. Báo cáo thảo luận
Đại diện nhóm báo cáo. Nhóm HS  khác nhận xét, bổ sung.
Bước 4. Kết luận, nhận định
GV nhận xét câu trả lời của HS
Thể thơ song thất lục bát phát huy mạnh ở thể loại trữ tình trong văn học Việt Nam: ngâm khúc.
Ngoài ngâm khúc thì thể song thất lục bát còn được dùng ở thể loại văn học nào nữa thì tiết sau chúng ta sẽ cùng tìm hiểu.
Cho HS tham gia chơi trò chơi “Vòng quay may mắn” để củng cố bài học.
	b. Điểm tương đồng và khác biệt giữa thể thơ lục bát và song thất lục bát.
* Điểm tương đồng: ở quy luật dùng thanh điệu và gieo vần ở cặp câu lục bát.
* Điểm khác biệt:
- Thơ song thất lục bát: 
+ Gieo vần: 28 tiếng, có 7 tiếng được gieo vần
+ Thanh điệu: dùng ở cặp câu song thất (câu thất 1: tiếng 5B- 7T; câu thất 2: 3B – 5T – 7B).
- Thơ lục bát: 28 tiếng, có 6 tiếng được gieo vần; không có cặp câu song thất.

	Bước 1. Giao nhiệm vụ
GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm, trả lời các câu hỏi sau:
- VB cung cấp những thông tin nào về đặc điểm của thơ song thất lục bát?
- Chỉ ra những biểu hiện cho thấy sức ảnh hưởng của thể thơ song thất lục bát đến đời sống thi ca hiện đại.
- Ngoài các tác phẩm được liệt kê trong VB, em hãy tìm thêm những sáng tác khác thể hiện sự ảnh hưởng của thể thơ song thất lục bát trong văn học hiện đại Việt Nam.
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ
HS thực hiện nhiệm vụ theo nhóm, trao đổi, thảo luận, đưa ra đáp án.
Bước 3. Báo cáo thảo luận
1 – 2 HS đại diện nhóm trả lời câu hỏi. Các nhóm HS khác nhận xét, bổ sung.
Bước 4. Kết luận, nhận định
GV nhận xét, đánh giá phần thảo luận của các nhóm, chốt kiến thức. 
	c. Tìm hiểu ảnh hưởng và giá trị của thể thơ song thất lục bát đối với đời sống văn hoá và thi ca Việt Nam
· Thể thơ song thất lục bát ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống văn hoá và thi ca. Điều này thể hiện qua việc nhiều nhà thơ từ thế kỉ XVIII – XIX đến đầu thế kỉ XX tiếp tục sử dụng thể thơ này trong sáng tác.
· Thơ song thất lục bát đã phát huy giá trị trong thể loại ngâm khúc và nhiều thể loại văn học khác như ca trù, văn tế.
· Mặc dù ngày nay, thể thơ song thất lục bát không còn phổ biến như trước, nhưng vẫn được một số nhà thơ hiện đại sử dụng như là một cách để kết nối với quá khứ và truyền tải những tâm trạng, cảm xúc mới mẻ. Điều này cho thấy thơ song thất lục bát vẫn có sức sống trong thi ca hiện đại, góp phần làm phong phú thêm văn học Việt Nam.

	Bước 1. Giao nhiệm vụ 
GV yêu cầu HS làm việc cá nhân, tìm hiểu và trình bày về bố cục của VB, nhận xét về cách tổ chức các phần và ý chính mà tác giả muốn truyền đạt trong mỗi phần.
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ
HS thực hiện nhiệm vụ.
Bước 3. Báo cáo thảo luận
1 – 2 HS trả lời câu hỏi. Các HS khác nhận xét, bổ sung.
Bước 4. Kết luận, nhận định
GV nhận xét câu trả lời của HS.
	c. Tìm hiểu về cách trình bày thông tin trong VB
- VB được tổ chức một cách lô-gíc và mạch lạc, bắt đầu từ giới thiệu tổng quan về thể thơ song thất lục bát, sau đó là lịch sử và các tác phẩm tiêu biểu, cuối cùng là ảnh hưởng và giá trị của thể thơ đối với đời sống văn hoá và thi ca.
- VB trình bày thông tin theo trật tự thời gian, bắt đầu từ thời điểm ra đời tới những mốc phát triển sau này của thể thơ.
 

	Bước 1. Giao nhiệm vụ 
·  GV yêu cầu HS làm việc cá nhân, tìm hiểu và trình bày về bố cục của VB, nhận xét về cách tổ chức các phần và ý chính mà tác giả muốn truyền đạt trong mỗi phần.
· GV hỏi: VB Một thể thơ độc đáo của người Việt đã cung cấp cho em những thông tin gì? VB này có sự khác biệt như thế nào về thể loại và nội dung so với hai VB đọc trước đó?
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ
HS thực hiện nhiệm vụ.
Bước 3. Báo cáo thảo luận
1 – 2 HS trả lời câu hỏi. Các HS khác nhận xét, bổ sung.
Bước 4. Kết luận, nhận định
GV nhận xét câu trả lời của HS.
	3. Tổng kết
- VB Một thể thơ độc đáo của người Việt cung cấp một số thông tin mở rộng về thể thơ song thất lục bát (nguồn gốc, đặc điểm, quá trình phát triển và ảnh hưởng của thể thơ trong tiến trình thơ ca hiện đại).
- VB sử dụng ngôn ngữ giàu hình ảnh; hệ thống thông tin được triển khai phong phú, bao gồm cả tri thức về văn học và văn hoá, lịch sử,...


Hoạt động 3: Luyện tập 
a. Mục tiêu: Củng cố kiến thức của bài học và kĩ năng đọc hiểu thơ song thất lục bát.
b. Nội dung: HS củng cố kĩ năng đọc hiểu thông qua trò chơi.
c. Sản phẩm: đoạn văn của học sinh.
d. Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1. Giao nhiệm vụ 
     GV cho HS thực hiện nhiệm vụ sau:
Dựa trên thông tin từ VB, hãy viết một đoạn văn ngắn (từ 5 − 7 dòng) trình bày suy nghĩ của em về tầm quan trọng của thơ song thất lục bát đối với văn hoá và văn học Việt Nam.
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ
HS thực hiện nhiệm vụ.
Bước 3. Báo cáo thảo luận
1 – 2 HS đọc bài làm của cá nhân. Các HS khác nhận xét, bổ sung. 
Bước 4. Kết luận, nhận định
GV nhận xét bài làm của HS.  
	 Đoạn văn đảm bảo yêu cầu về nội dung và hình thức.
Tham khảo:
       Thơ song thất lục bát là một thể thơ truyền thống của Việt Nam, được sử dụng từ rất lâu đời. Thể thơ này có nhiều đặc điểm độc đáo giúp tạo nên giá trị nghệ thuật riêng biệt. Thông qua những dòng thơ song thất lục bát, ta hiểu được ý nghĩa, tâm tình của tác giả đối được gửi gắm qua bài thơ. Như “ Chinh phụ ngâm khúc”, ta thấy được tâm trạng đau buồn, nỗi cô đơn của người chinh phụ có chồng đi chinh chiến. Ta có thể thấy qua đoạn trích sau :
"Dạo hiên vắng thầm gieo từng bước
Ngồi rèm thưa rủ thác đòi phen
Ngoài rèm thước chẳng mách tin
Trong rèm dường đã có đèn biết chăng
Đèn có biết dường bằng chẳng biết”



Hoạt động 4: Vận dụng 
a. Mục tiêu
Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết tình huống mới trong học tập và thực tiễn.
b. Nội dung 
HS làm nhiệm vụ sưu tầm một số tác phẩm thuộc thể thơ song thất lục bát.
c. Sản phẩm 
     Bài làm của học sinh.
d. Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1. Giao nhiệm vụ 
 GV hướng dẫn HS thực hiện nhiệm vụ “Em làmthẻ thơ ca” qua 2 bước sau:
Bước 1: Em hãy sưu tầm 3 tác phẩm thơ song thất lục bát (ngoài những VB đã được học trong bài).
Bước 2: Thiết kế 3 tấm thẻ học tập theo mẫu sau đây để ghi lại thông tin về 3 tác phẩm mà em tìm được. Thẻ là các tờ bìa cứng, kích thước khoảng
10x15 cm (hoặc kích thước khác tuỳ theo mong muốn của HS):
– Mặt trước tấm thẻ: Ghi các thông tin về nhan đề,tên tác giả (nếu có) và những câu thơ mà em thấy ấn tượng trong tác phẩm.
– Mặt sau tấm thẻ: Ghi ngắn gọn ấn tượng của em về tác phẩm; những cảm nhận của em về nội dung, hình thức nghệ thuật của tác phẩm. Em có thể sử dụng màu sắc, hình vẽ,... để thiết kế cho tấm thẻ của mình thật đẹp mắt và độc đáo.
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ
HS thực hiện ở nhà.
Bước 3. Báo cáo thảo luận
Hs quay chụp sản phẩm nộp cho GV.
Bước 4. Kết luận, nhận định
 GV nhận xét phần thực hiện nhiệm vụ của HS.
	    HS sưu tầm được 3  tác phẩm thơ song thất lục
bát và làm 3 tấm thẻ theo
hướng dẫn, đảm bảo yêu cầu về nội dung và hình thức.
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